
THƯ MỤC SÁCH CHUYÊN ĐỀ 

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2024 

Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, việc đọc sách luôn là một nhu cầu 

không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta nâng cao vốn 

từ, trao dồi khả năng tư duy mà còn rèn luyện tính kiên trì và nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tư 

duy mà còn tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc, xây dựng một xã hội 

học tập trong cộng đồng nhờ thường xuyên khuyến khích người dân chủ động học tập một cách 

liên tục và suốt đời. 

Hưởng ứng Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2024, Thư viện thành phố giới thiệu đến bạn đọc 

những tài liệu về học tập, kỹ năng đọc sách,..với các nội dung tài liệu: 

001. Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nuôi dưỡng một người đọc tí hon Làm thế nào xây dựng thói 

quen đọc sách cho trẻ trong gia đình Nguyễn Thị Ngọc Minh. - H. Thế giới ; Công ty Văn hoá và 

Truyền thông Nhã Nam 2018. - 282tr. minh hoạ 21cm. - () 

     ĐTTS ghi :;Phụ lục tr. : 

     Thư mục: tr. 282 

     Tóm tắt: Chia sẻ cho cho các bậc cha mẹ về cách xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình: 

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cho con; chọn sách và đọc sách cùng con; phát hiện và nuôi dưỡng tiềm 

năng qua đọc sách; cách đọc mỗi cuốn sách; đọc mà chơi, chơi mà đọc 

 

     Kho mượn : M.002833;   Kho đọc - mượn : VN.002235 

23 649.58 N515D 

 

002. Tống, Dự Thư. 108 bí quyết giáo dục con của cha mẹ thông thái Bồi dưỡng con trai ưu tú 

Tống Dự Thư;Thu Trần dịch. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2014. - 439tr. 23cm. - () 

     Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 10 chương nói về việc  ồi dưỡng con cái  con trai ưu t   trưởng thành, 

 ản l nh, thông mình, thành đạt,... Để con yêu đạt được những tố ch t trên  ố mẹ cần phải làm gì   T t cả 

s  được trả lời cụ thể, chi tiết trong cuốn sách này 

 

     Kho đọc - mượn : VN.016282, VN.016283, VN.016284 

14 649 M458TR 

 003.  11 phương pháp học tập giúp bạn trở thành học sinh giỏi / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - 

Hà Nội Hồng Đức 2020. - 175 tr. 21 cm. - (Tủ sách giáo dục trong nhà trường) 



     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu phương pháp học tập khoa học vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao 

hiệu quả học tập, điều này cũng trực tiếp quyết định đến hứng thú học tập của chúng ta. Thông qua 

phương pháp học tập của những bạn học sinh tương đối ưu t  để  ỏ cái thô l y cái tinh, tìm ra phương 

pháp học tập phù hợp với chúng ta, có lợi cho việc nâng cao thành tích học tập của chúng ta 

 

     kho phong trào : PT.003422;   Kho thiếu nhi : TN.021360, TN.022698 

14 371.3028 M558M 

 004. Tống, Dự Thư. 12 bài học EQ mẹ cần dạy trẻ  trai ưu tú Tống Dự Thư; Tuệ  Văn dịch. - 

Hà Nội Văn hóa thông tin 2014. - 362tr. 23cm. - () 

     Kho đọc - mượn : VN.016279, VN.016280, VN.016281. 14 649 M558H 

 005. Lý Thanh Vân. 12 bí quyết học tập của học sinh giỏi Lý Thanh Vân, Hoàng Lâm. - H. Đại 

học Quốc gia Hà Nội 2008. - 363tr. 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những kinh nghiệm phong ph  mười m y năm của chính tác giả, căn cứ vào quy luật 

chung của việc học ở trường, tổng kết qua 12 phương pháp học tập, giới thiệu từng điểm quan trọng, đồng 

thời nói rõ bằng các ví dụ 

 

     Kho đọc : VN.023653;   kho phong trào : PT.009915, PT.010265;   Kho đọc - mượn : VN.002332 

14 371.3 M558H 

 006.  12 lí do vì sao phải học Dành cho lứa tuổi nhi đồng Lời: Kim Mi Hee ; Minh hoạ: Noh 

Eun Joo ; Sun Tzô dịch. - H. Kim Đồng 2023. - 44 tr. hình v  26 cm 

     Kho thiếu nhi : TN.015686, TN.015687 

23 370.154 M558H 

 007. Trương Mỹ Quyên   Biên soạn. 20 thói quen tốt của học sinh tiểu học. - . - H. Văn hóa 

thông tin 2007. - 163tr. 20cm. - () 

     kho phong trào : PT.011379, PT.011380, PT.011381 

155.5 H103M 

  008.  22 phương pháp giúp bạn đạt kết quả cao trong học tập / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - 

Hà Nội Hồng Đức 2020. - 187 tr. 21 cm. - (Tủ sách giáo dục trong nhà trường) 

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 22 phương pháp học tập có hiệu quả, hy vọng có thể mang lại sự khởi 

đầu có ý ngh a cho những trẻ em đọc cuốn sách này, khiến cho việc học tập trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ 

 



     kho phong trào : PT.003416, PT.003763;   Kho thiếu nhi : TN.021357 

14 371.3028 H103M 

 009. Yến Thúy Thúy. 25 phương pháp để tự tin Hãy động não và thay đổi cách suy nghĩ, rất 

có thể bạn sẽ trở thành một học sinh thiên tài! Tự tin 100% bạn sẽ là người chiến thắng Yến Thúy 

Thúy; Phạm Thanh Hương người dịch. - Văn Hóa Thông Tin 2012. - 272tr. Tranh màu 23cm. - (Rèn 

luyện k  năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Cung c p những chỉ dẫn thiết thực gúp các bạn trẻ tự tin hơn, có chủ kiến hơn trong mọi 

quyết định 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008272 

14 646.7 H103M 

 010. Hồ Thúy Mi. 25 tuyệt chiêu để thay đổi Hãy động não và thay đổi cách suy nghĩ, rất có 

thể bạn sẽ trở thành một học sinh thiên tài! Dùng "phép thuật" sáng tạo để thay đổi tư duy Hồ 

Thúy Mi; Trần Đình; Phạm Thanh Hương người dịch. - Văn Hóa Thông Tin 2012. - 272tr. Tranh màu 

23cm. - (Rèn luyện k  năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết giúp bạn thay đổi trong cách ngh  lẫn hành động 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008273, TN.008274 

14 646.7 H103M 

  011. Trương T  Hà. 25 tuyệt thói quen tốt để thành công Hãy động não và thay đổi cách suy 

nghĩ, rất có thể bạn sẽ trở thành một học sinh thiên tài! Hãy để thói quen tốt chiến thắng thói quen 

xấu để trở thành một người thành công! Trương Tú Hà; Phạm Thanh Hương người dịch. - Văn Hóa 

Thông Tin 2012. - 272tr. Tranh màu 23cm. - (Rèn luyện k  năng sống dành cho học sinh) 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp gi p hình thành nên những thói quen tốt loại bỏ những thói quen 

chưa tốt ngay từ bây giờ 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008275, TN.008276 

14 646.7 H103M 

 012.  30 phương pháp giúp con học tập tốt Kim Dung sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội Quân đội 

Nhân dân 2015. - 236 tr. tranh v  21 cm. - (Tủ sách giáo dục trong gia đình  

     Tài liệu tham khảo: tr. 233 



     Tóm tắt: Phương pháp học tập cho học sinh các nội dung trong cuốn sách r t rõ ràng, dễ hiểu với nhiều 

thông tin hữu ích, tập trung sâu vào từng phương pháp học, kèm theo đó là nhiều ví dụ thực tế sinh động 

để người đọc dễ hiểu. Ngoài ra, trong mỗi phần đều có các  ước hướng dẫn cụ thể cho từng phương pháp, 

từ đó gi p cha mẹ có thể dễ dàng áp dụng. Hy vọng cuốn sách s  đem đến nhiều điều bổ ích cho cha mẹ 

trong việc giáo dục trẻ tại gia đình 

 

     Kho mượn : M.001737, M.001738;   Kho đọc - mượn : VN.000290 

14 371.3 B100M 

 013. Nguyễn Phan Hách Bản thảo. 30 việc học sinh tiểu học  cần phải làm cuốn sách các bé nên 

đọc trong quá trình trưởng thành Nguyễn Phan Hách; Thùy Dung, Thanh Thúy người dịch. - Hà 

Nội Dân Trí 2012. - 143tr. Minh họa màu 17cm. - (Cuốn sách các  é nên đọc trong quá trình trưởng thành 

học tập và suy ngẫm) 

     Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm nhiều câu chuyện kết hợp với hình thức truyện tranh mà trẻ yêu thích, 

đồng thời sau mỗi câu chuyện lại có thêm mục " Suy ngẫm" " Làm thử " để trẻ học cách suy ngh  và thực 

hành. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008270, TN.008271 

14 372.83 B100M 

 014.  5 phút khích lệ tẻ mỗi ngày Ngọc Khánh biên soạn. - Hà Nội Phụ nữ 2011. - 203 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Bao gồm những câu chuyện chân thực nhắc nhở những bậc làm cha làm mẹ không quên 

khuyến khích trẻ phát triển. Ngoài ra còn cung c p những lí luận về giáo dục và tâm lí học của trẻ để giúp 

các bậc phụ huynh điều chỉnh việc giáo dục con cái cho phù hợp 

 

     Kho đọc - mượn : VN.009995, VN.009996, VN.009997 

14 649 N114PH 

 015. Khương San  iên soạn. 50 Bí quyết giúp nâng cao hiệu quả học tập Khương San biên 

soạn. - Hà Nội Lao động 2007. - 163 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Tài liệu được viết bằng ngôn ngữ vui tươi thoải mái, cùng với những ví dụ hết sức sinh động 

nhằm giới thiệu cho bạn đọc những kỹ xảo học tập r t thực dụng. Đồng thời, sách xen lẫn những bài học 

thể nghiệm r t tuyệt diệu đầy ý vị khiến cho bạn nắm được những phương pháp học tập nhanh chóng và 



trọn vẹn, và tiến thêm một  ước nữa là vận dụng vào trong việc học tập của từng môn học một cách có 

hiệu quả. 

 

     kho phong trào : PT.010909 

14 153.1 M114M 

 016.  50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học Đậu Quyên; Nguyên Anh sưu tầm; Phạm Nhàn 

biên tập T.1. - Hà Nội Hồng Bàng 2012. - 55tr. Minh họa màu 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh 

tiểu học) 

     Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm nhiều kỹ năng cần thiết, bổ ích s  giúp các em học sinh ở bậc tiểu học 

phát triển, nuôi dưỡng những nền tảng của giá trị sống và hình thành lối sống tích cực; giúp các em xây 

dựng vẻ đẹp tâm hồn khám phá thế giới nội tâm rèn luyện phẩm ch t 1 cách có định hướng...từ đó s  dần 

hoàn thiện các kỹ năng của bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008266, TN.008267 

14 372.83 N114M 

  017.  50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học Đậu Quyên; Nguyên Anh sưu tầm; Phạm Nhàn 

biên tập T.2. - Hà Nội Hồng Bàng 2012. - 55tr. Minh họa màu 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh 

tiểu học) 

     Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm nhiều kỹ năng cần thiết, bổ ích s  giúp các em học sinh ở bậc tiểu học 

phát triển, nuôi dưỡng những nền tảng của giá trị sống và hình thành lối sống tích cực; giúp các em xây 

dựng vẻ đẹp tâm hồn khám phá thế giới nội tâm rèn luyện phẩm ch t 1 cách có định hướng...từ đó s  dần 

hoàn thiện các kỹ năng của bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong học tập. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008268, TN.008269 

14 372.83 N114M 

 018. Nguyễn, Quang Minh. 52 phương pháp học tập hiệu quả dành cho học sinh tiểu học Định 

luật vàng: Thói quen tốt - thành tích tốt Nguyễn Quang Minh. - Hà Nội Phụ nữ 2015. - 214 tr. 21 cm. 

- (Tủ sách bổ trợ kiến thức) 

     Tóm tắt: Thông qua những trải nghiệm trong quá trình học tập của BiBi, giúp các bạn nhỏ cách giải 

quyết v n đề thường gặp trong quá trình học tập để các em hình thành thói quen học tập tốt, nắm bắt 

phương pháp học tập khoa học 

 



     Kho thiếu nhi : TN.012471, TN.012472 

14 371.3 N114M 

 019. Buzan, Tony 1942-. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Bí quyết học giỏi ở trường Tony 

Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 

2013. - 119 tr. minh họa 26 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp các em khám phá và tự lập ra cho mình một bản đồ tư duy gi p các em tăng 

cường khả năng ghi nhớ và tập trung; đạt kết quả tốt trong kì thi; dễ dàng ghi nhớ kiến thức và con số; 

 ình t nh tập dàn ý cho bài luận hay phần trả lời cho những câu hỏi khó trong kì thi... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.009625, TN.009626, TN.009627 

14 153.4 B105Đ 

 020. Buzan, Tony 1942-. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Các kỹ năng học giỏi Tony 

Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 

2013. - 119 tr. minh họa 26 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp các em khám phá và tự lập ra cho mình một bản đồ tư duy gi p các em tăng 

cường khả năng ghi nhớ và tập trung; đạt kết quả tốt trong kì thi; dễ dàng ghi nhớ kiến thức và con số; 

 ình t nh tập dàn ý cho bài luận hay phần trả lời cho những câu hỏi khó trong kì thi... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.009619, TN.009620, TN.009621 

14 153.4 B105Đ 

 021. Buzan, Tony 1942-. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng 

tập trungi Tony Buzan; Hoài Nguyên biên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh 2013. - 119 tr. minh họa 26 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp các em khám phá và tự lập ra cho mình một bản đồ tư duy gi p các em tăng 

cường khả năng ghi nhớ và tập trung; đạt kết quả tốt trong kì thi; dễ dàng ghi nhớ kiến thức và con số; 

 ình t nh tập dàn ý cho bài luận hay phần trả lời cho những câu hỏi khó trong kì thi... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.009622, TN.009623, TN.009624 

14 153.4 B105Đ 

 022. Biết Tuốt. Bắn tim bí kíp chuẩn teen / Biết Tuốt. - Hà Nội. Lao động 2019. - 231 tr. hình v , 

bảng 23cm 



     Tóm tắt: Trang bị các kiến thức, k  năng sống, tâm lí nền tảng, phát triển bản thân, các bài học về giáo 

dục giới tính dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, giúp các bạn trang bị những kỹ năng sống và kỹ năng học 

tập cần thiết 

 

     Kho đọc - mượn : VN.002237 

14 371.82 B115T 

  023. Akihiro Shimizu. Bí kíp học tập chuẩn Nhật Akihiro Shimzu ; Đỗ Thị Minh Hòa dịch. - 

H. Công thương 2020. - 143tr. hình v , bảng 26cm. - () 

     ĐTTS ghi : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết của phương pháp học tập hiệu quả: Nâng cao khả năng hiểu bài và 

khả năng ghi nhớ, nghệ thuật sống gi p năng lực được mài giũa, nâng cao khả năng duy trì hứng thú và kỹ 

năng quản lý thời gian cũng như phương thức học tối ưu 

 

     Kho đọc : VN.024658, VN.025117;   Kho mượn : M.004877 

23 371.3028 B300K 

 024. Selby, Claire. Bí quyết giúp con giỏi tiếng Anh Cẩm nang hoàn hảo dành cho cha mẹ 

Claire Selby; Quế Chi dịch. - Hà Nội Phụ nữ 2016. - 108 tr. bảng, tranh màu 21 cm. - (Tủ sách Người 

mẹ tốt) 

     Phụ lục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Đưa ra khái niệm về hộp ngôn ngữ trong não trẻ cùng những phân tích, lý giải r t h p dẫn 

nhằm giải đáp những câu hỏi mà mọi phụ huynh đều trăn trở trong quá trình cùng con học tiếng Anh 

 

     Kho mượn : M.000887;   Kho đọc - mượn : VN.000442 

14 428 B300QU 

  025.  Bí quyết học bài mau thuộc Hạnh Hương biên soạn. - Hà Nội Đồng nai 2011. - 106 tr. 

bảng 15cm 

     Có phụ lục 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập, điều kiện để học bài mau thuộc và nhớ lâu nhằm nâng 

cao hiệu quả học tập, có những thành tích cao trong học tập. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.010486, TN.010487, TN.010488 



14 371.3 B300QU 

 026. Brown, Peter C. Bí quyết học đâu nhớ đó Phương pháp ghi nhớ khôn ngoan Peter C. Brown, 

Mark A. McDaniel, Henry L. Roediger III ; Thanh Huyền dịch. - Hà Nội Lao động 2017. - 443 tr. 21 

cm 

     Tên sách tiếng Anh: Make it stick: The science of successful learning 

     Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết thành công trong phương pháp học tập và ghi nhớ thông minh: Học 

tập thông qua các hồi tưởng đa dạng; rèn luyện ngắt quãng và đan xen nhiều nội dung; đưa kiến thức mới 

vào một ngữ cảnh rộng hơn; đ c r t nguyên lý và nguyên tắc để khu biệt các v n đề... 

 

     Kho mượn : M.002781;   Kho đọc - mượn : VN.002214 

23 370.1523 B300QU 

 027. Nemelka, Blake. Bí quyết học giỏi - Phương pháp học tập chủ động để thành công Blake 

Nemelka, Bo Nemelka; Phạm Mây Mây dịch. - TP. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 

2018. - 183 tr. minh hoạ 21 cm 

     Tóm tắt: Gồm 11 mẩu đối thoại giữa tác giả với các em học sinh, phụ huynh, người hướng dẫn về các 

v n đề như: Mục tiêu, lập kế hoạch và chuẩn bị, quản lý thời gian, điểm trung bình, các hoạt động ngoại 

khoá và hoạt động phục vụ học tập, phục vụ cộng đồng, kỳ thi tuyển sinh đại học, kinh nghiệm thực tập và 

làm việc, quản lý tiền bạc và nguồn học bổng, phỏng v n, chia sẻ kinh nghiệm nhằm gi p các em đạt được 

thành công trên con đường học tập 

 

     kho phong trào : PT.000415;   Kho đọc - mượn : VN.002034 

14 373 B300QU 

 028.  Bí quyết học tập của chú bé chăm chỉ Bùi Sao biên soạn. - Hà Nội Dân trí 2016. - 167 tr. 

hình v  23 cm. - (Sách bổ trợ k  năng  

     Thư mục tham khảo: tr. 163 

     Tóm tắt: Chia sẻ với bạn về cách để chuẩn bị cho năm học mới, cách dùng sách giáo khoa, sách tham 

khảo, phương pháp chuẩn bị cho một bài kiểm tra, cách ghi chép hợp lí và khoa học, cách giải tỏa những 

áp lực học tập... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.019656, TN.019657, TN.019658 

23 371.3 B300QU 



 029. Huỳnh, Ngọc Phiên GS.TS. chủ biên. Bí quyết thành công sinh viên Cẩm nang thiết yếu 

của học sinh sinh viên GS.TS. Hùynh Ngọc Phiên chủ biên, TS. Trương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 

Bích Ngọc. - Thành phố Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2012. - 366 tr. 21 cm 

     Có phụ lục 

     Thư mục tham khảo: tr. 363-365 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp học Đại học hình thành những k  năng mềm cần thiết cho sinh 

viên thậm chí săn học bỗng và tìm đường du học 

 

     Kho đọc - mượn : VN.012668, VN.012669, VN.012670 

14 371.3 B300QU 

 030. Hương Trang Chủ biên. Bí quyết vượt qua kỳ thi một cách hoàn hảo Hương Trang chủ 

biên; Alpha books biên soạn. - Hà Nội Thanh niên 2013. - 206 tr. 20 cm. - (Kỹ năng nhỏ thành công lớn) 

     Tóm tắt: Cung c p những phương pháp học tập, ôn tập và làm  ài thi đạt hiệu quả cao. Giúp bạn tự tin 

và sẵn sàng đón nhận kỳ thi của mình.Phần I: Bí quyết học và ôn tập hiệu quả.- Phần II.Bí quyết thi hiệu 

quả 

 

     Kho đọc - mượn : VN.014604, VN.014605, VN.014606 

14 371.3028 B300QU 

 031. Trần, Thị Thanh Liêm biên soạn. Bồi dưỡng thói quen học tập tốt cho trẻ Trần Thị Thanh 

Liêm, Nguyễn Thị Quyên. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2014. - 288tr. 21 cm. - (Giáo dục gia đình  

     Tóm tắt: Thói quen chính là phương thức, hành vi và thái độ xử thế được hình thành trong quá trình 

lớn lên. R t nhiều tài liệu điều tra thực tế cho th y đa số thói quen tốt và thói quen x u của một người đều 

đến từ sự giáo dục khi còn là đứa trẻ. Cuốn sách s  cung c p cho các  ậc phụ huynh những phương pháp 

để điều chỉnh thói quen x u của một đứa trẻ một cách hiệu quả nh t, cũng là điều thiết thực nh t ; 

 

     Kho đọc - mượn : VN.016227, VN.016228, VN.016229 

14 649 B452D 

  032. Vũ Thị Quỳnh Mai biên soạn. Các phương pháp học tập hiệu quả nhất Vũ Thị Quỳnh Mai  

bs. - H. Văn hoá thông tin 2013. - 299tr. Hình v  21cm. - (Học tập suốt đời) 

     Tóm tắt: Cuốn sách chỉ ra cho bạn con đưởng gần nh t để trở thành người đứng đầu, Hướng dẫn 

phương pháp học tập môn văn, môn toán, môn tiếng anh, kỹ năng thi cử, kỹ năng đọc sách, xem sách 

 



     kho phong trào : PT.006378, PT.006379;   Kho đọc - mượn : VN.014613, VN.014614 

14 371.3028 C101PH 

 033. Hoàng, Thanh Hải. Cách học 10 ngoại ngữ : Câu chuyện tự học tiếng Anh và chín ngoại 

ngữ khác của một Grabike / Hoàng Thanh Hải. - Hà Nội Nxb. Hà Nội 2020. - 199 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Chia sẻ về quá trình học và các bí quyết tự học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung 

của một grabbike 

 

     Kho đọc : VN.025294;   kho phong trào : PT.003847;   Kho mượn : M.005066 

14 428 C102H 

 034. Nishimura Hajime. Cách người Nhật truyền cảm hứng cho con Nishimura Hajime ; 

Nguyễn Hoàng Ngân dịch. - Hà Nội Thế giới 2016. - 243 tr. hình v  20 cm 

     Tên sách ngoài  ìa ghi: Người Nhật truyền cảm hứng cho con 

     Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết giúp các bậc cha mẹ khơi dậy được hứng thú học tập ở trẻ như: Coi 

trọng cảm xúc của trẻ, cách chăm sóc gi p trẻ tăng ham muốn học hỏi, thói quen tốt của cha mẹ... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021104, VN.021105 

23 649.10952 C102NG 

 035.  Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, 

sinh viên Trần Văn Công sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội Hồng đức 2016. - 383 tr. 27 cm. - (Bác Hồ) 

     Thư mục tham khảo: tr.379 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức của Bác thông qua những câu chuyện, bài 

viết súc tích 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021216, VN.021217 

23 174.93242597075 C120N 

 036. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy đạo đức Dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện 

Richard Paul, Linda Elder ; Hoàng Nguyễn Đăng Sơn chuyển ngữ ; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - 

Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2016. - 83 tr. bảng, hình v  22 cm. - (Tủ sách Cẩm 

nang tư duy  

     Tên sách tiếng Anh: The thinker's guide to understanding the foundations of ethical reasoning: Based 

on critical thinking concepts & tools 



     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ  ản về tư duy đạo đức: Chức năng của đạo đức học và trở ngại 

của đạo đức học; v n đề của l nh vực giả - đạo đức học; yếu tố, logic của lập luận đạo đức; ngôn ngữ xét 

như một hướng dẫn cho lập luận đạo đức; loại câu hỏi đạo đức... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021085, VN.021086, VN.021087 

23 170 C120N 

 037. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu: Dựa trên khái niệm và công cụ 

phản biện = The thinker's guide for students on how to study and learn a discipline using critical 

thinking concepts and tools Richard Paul, Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2019. - 83tr. 

22cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy  

     ĐTTS ghi : 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách tư duy, nghiên cứu, học tập làm cho hoạt động trí tuệ và sự học có chiều sâu 

trở nên có khả năng kiểm soát, thực tế và trực quan hướng tới mục tiêu học tập suốt đời với một tinh thần 

được giáo dục khai phóng 

 

     Kho đọc : VN.024636;   Kho mượn : M.004395 

23 153.1 C120N 

 038. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy kĩ thuật Dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện 

Richard Paul, Robert Niewoehner, Linda Elder ; Hoàng Nguyễn Đăng Sơn chuyển ngữ ; Bùi Văn 

Nam Sơn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2016. - 107 tr. minh họa 22 

cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy  

     Tên sách tiếng Anh: The thinker's guide to engineering reasoning: Based on critical thinking concepts 

& tools 

     Tóm tắt: Cung c p những kiến thức phát triển tư duy phân tích để học tốt, học cách nhận diện để phân 

tích các v n đề về k  thuật: phân tích tài liệu k  thuật, phân thích một bản thiết kế, các câu hỏi k  thuật... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021088, VN.021089, VN.021090 

23 620.00711 C120N 

 039. Gorzycki, Meg. Cẩm nang tư duy lịch sử Mang tư duy phản biện vào tâm điểm của 

nghiên cứu lịch sử Meg Gorzycki, Linda Elder, Richard Paul ; Hoàng Nguyễn Đăng Sơn chuyển 



ngữ ; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2016. - 159 tr. 

minh hoạ 22 cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy  

     Tên sách tiếng Anh: Historical thinking: Bringing critical thinking explicitly into the heart of historical 

study 

     Tóm tắt: Cung c p những kiến thức phát triển tư duy lịch sử để học tốt, học cách nhận diện để phân 

tích lịch sử: đặt ra các câu hỏi lịch sử, xác lập các mục đích lịch sử, thu thập thông tin lịch sử, đưa ra các 

suy luận lịch sử... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021082, VN.021083, VN.021084 

23 907.2 C120N 

 040. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy ngụy biện Richard Paul, Linda Elder ; Hoàng Nguyễn 

Đăng Sơn chuyển ngữ ; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh 2016. - 103 tr. 22 cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy  

     Tóm tắt: Nghiên cứu về các ngụy biện được tiến hành theo hai cách khác nhau: theo lối tiếp cận truyền 

thống và lối tiếp cận sâu hơn 

 

     Kho đọc : VN.019022;   Kho mượn : M.006732, M.006733;   Kho đọc - mượn : VN.021091, 

VN.021092, VN.021093 

23 165 C120N 

 041. Lê, Quang. cCách để trở thành học sinh giỏi Lê Quang. - Hà Nội Hồng Đức 2020. - 78 tr. 

hình v  tr. 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành) 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những kinh nghiệm, phương pháp tư duy, phương pháp học tập và 

quản lí thời gian phù hợp, giúp học sinh đạt kết quả tốt trong học tập 

 

     Kho đọc : VN.025537;   kho phong trào : PT.003993;   Kho mượn : M.005309 

14 371.30281 C102Đ 

 042. Lỗ Bằng Trình. Cha mẹ phải làm gì khi con không thích học 5 bước giải quyết vấn đề 

chán học của con Lỗ Bằng Trình ; Võ Thị Hoàng dịch Tập 1. - H. Phụ nữ 2018. - 237tr. 21cm. - () 

     ĐTTS ghi :;Phụ lục tr. : 

     Thư mục tham khảo: tr. 



     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, phương pháp học mà như chơi cùng con, gi p các cha mẹ nhanh 

chóng đưa con mình trở về với quỹ đạo học tập, đồng thời giúp trẻ coi trọng việc học hơn,  iết cách học 

và yêu thích việc học 

 

     Kho thiếu nhi : TN.003560, TN.003563 

23 649.68 CH100M 

 043. Lỗ Bằng Trình. Cha mẹ phải làm gì khi con không thích học 5 bước khiến con trở nên 

ham học Lỗ Bằng Trình ; Võ Thị Hoàng dịch Tập2. - H. Phụ nữ 2018. - 237tr. 21cm. - () 

     ĐTTS ghi :;Phụ lục tr. : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, phương pháp học mà như chơi cùng con, gi p các cha mẹ nhanh 

chóng đưa con mình trở về với quỹ đạo học tập, đồng thời giúp trẻ coi trọng việc học hơn,  iết cách học 

và yêu thích việc học 

 

     Kho thiếu nhi : TN.003564, TN.003565 

23 649.68 CH100M 

 044. Hồ, Thu Hương. Chìa khóa để trở thành người đa ngôn ngữ Hồ Thu Hương. - Hà Nội 

Thế giới 2018. - 267 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Dẫn độc giả qua các giai đoạn: Bắt đầu – Nâng cao – Duy trì. Tương ứng với mỗi giai đoạn là 

những kỹ năng  ạn cần để có thể chinh phục ngôn ngữ mới 

 

     Kho mượn : M.000804, M.001909;   Kho đọc - mượn : VN.001551 

14 418 CH301KH 

 045. Newport, Cal. Đại học đừng học đại Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công từ 

những sinh viên hàng đầu Cal Newport ; MPaKK dịch. - H. Lao động 2022. - 268 tr. 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: How to win at college: Surprising secrets for success from the country's top 

students 

     Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc từ kinh nghiệm của những sinh viên xu t sắc giúp bạn tìm ra được 

sự hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống sinh viên tràn đầy sự hứng khởi, những thành tựu  n tượng và những 

mối quan hệ tuyệt vời 

 

     Kho đọc : vn.026640;   kho phong trào : PT.005127;   Kho mượn : m.006468 



23 378.198 Đ103H 

 046.  Đạo đức Bác Hồ Tấm gương soi cho muôn đời Trần Viết Hoàn. - Hà Nội Thanh niên 

2010. - 310tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Trình bày thu hoạch về một số v n đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 

Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

 

     Kho đọc - mượn : VN.007016 

14 335.4346 T120G 

  047. Nguyễn, Hữu Tu n. Để học giỏi Cẩm nang học tập cho học sinh trung học phổ thông 

Nguyễn Hữu Tuấn. - Hà Nội Lao động 2017. - 215 tr. 21 cm 

     Phụ lục tr. : 209 - 215 

     Tóm tắt: Đưa ra những kinh nghiệm, phương pháp tư duy, phương pháp học tập giúp học sinh đạt kết 

quả cao trong các kỳ thi 

 

     Kho đọc - mượn : VN.023466, VN.023467, VN.023468 

23 371.3028 Đ250H 

 048. Ngô thảo. Để học tốt các môn học bí quyết giúp học sinh học tập và ôn thi tốt dành cho 

học sinh cấp II cấp III Ngô thảo. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2015. - 196 20cm 

     Kho thiếu nhi : TN.012467, TN.012468 

14 373.1230281 Đ250H 

  049. Green, Gordon W. Để luôn đạt điểm 10 Gordon W. Green; Trần Vũ Thạch dịch. - Hà Nội 

Lao động Xã hội 2011. - 255 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách học tập dễ hiểu, dễ áp dụng và đưa ra những lời khuyên đ ng đắc và thú vị 

 

     Kho thiếu nhi : TN.006016, TN.006017, TN.006018 

14 371.3 Đ250L 

  050. Thương Tâm Bích. Đi học như đi chơi : Các cách học để người ta hứng thú với việc học / 

Thương Tâm Bích. - Hà Nội Phụ nữ Việt Nam 2020. - 179 tr. tranh v  20 cm 

     Tóm tắt: Muốn việc học nhẹ nhàng, thật ra dễ lắm, chỉ cần biết cách tìm ra hứng th  và đam mê, tạo ra 

một không gian để tự do đi theo tiếng gọi của tri thức. Vì trí tuệ là  ình đẳng, còn tri thức chỉ dành cho 



người biết tiếp thu. Đừng hoài phí tuổi trẻ trong những chán ngán, bỏ bê. Hãy chủ động đi tìm hứng thú, 

làm chủ việc học và khám phá những điều thú vị quanh mình 

 

     Kho mượn : M.004428, M.004429 

14 153.1 Đ300H 

 051. Chu, Chính Minh. Điểm số không phải là tất cả Chu Chính Minh, Lý Thừa Vận. - Hà Nội 

Phụ nữ Việt Nam 2020. - 246 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Tổng hợp chia sẻ đầy ý ngh a và tâm huyết của tác giả, đưa ra gợi ý hữu ích, thiết thực để học 

sinh có thể học tập và tu dưỡng với tâm thế tích cực nh t, không vì điểm số nhưng vẫn đạt kết quả tốt 

 

     Kho đọc : VN.025214;   kho phong trào : PT.003796;   Kho mượn : M.004986 

14 371.3 Đ304S 

 052.  Đọc hơn vạn cuốn sách hạ bút như có thần Kể chuyện gương hiếu học Khánh An biên 

soạn. - . - Hà Nội NXB Văn học 2014. - 163tr 21cm. - (Những câu chuyện bổ ích) 

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến  những t m gương tiêu  iểu, từ những câu chuyện của các nhà bác học, 

danh nhân trên thế giới cho đến những hành động cụ thể, tốt đẹp của những người  ình thường xung 

quanh chúng ta. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.010528, TN.010529, TN.010530 

14 895.9223 Đ419H 

 053. Watanabe Yasuhiro. Đọc sách cộng hưởng Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 trang 

sách trong vòng 20 phút Watanabe Yasuhiro ; Dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - H. Lao động 

2022. - 198 tr. minh hoạ 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: Don't have to read, you can understand the essence of a book within 20 minutes 

     Tóm tắt: Trình bày những lý giải về cách tiếp cận cuốn sách để người đọc không cảm th y ngại. 

Hướng dẫn cụ thể cách đọc cộng hưởng - phương pháp gi p đọc hết một cuốn sách trong 20 phút và chia 

sẻ những biện pháp hình thành thói quen đọc sách trong mỗi gia đình 

 

     Kho đọc : vn.026630;   kho phong trào : PT.005121;   Kho mượn : m.006455 

23 418.4 Đ419S 



 054. Thu Diệp. Đợi đến tốt nghiệp thì đã muộn Cẩm nang phát triển toàn diện của sinh viên 

đại học : Dành cho lứa tuổi 17 + Thu Diệp, Hoàng Hiểu Mẫn ; An Lạc Group dịch. - H. Kim Đồng 

2023. - 344 tr. hình v  21 cm. -  Trên đường trưởng thành) 

     Tóm tắt: Chia sẻ thực tế về việc lựa chọn chuyên ngành, có phương pháp học tập phù hợp, có hướng 

tiếp cận đ ng đắn về thực tiễn xã hội, tình bạn tình yêu, xây dựng kế hoạch tốt nghiệp và biết cách quản lí 

bản thân; đưa ra những ví dụ thiết thực hướng tư duy dễ hiểu, những phương án hành động bắt nhịp cùng 

thời đại, xen k  những trải nghiệm thực tiễn 

 

     Kho đọc : VN.018887;   Kho mượn : M.006653 

23 378.198 Đ462Đ 

 055. Lê, Thanh Hải. Du học Anh Chạm tay vào chiếc chìa khóa vàng Lê Thanh Hải. - Tp. Hồ 

Chí Minh TVTUTrẻ 2017. - 285 tr. ảnh 20 cm 

     Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thường ngày của tác giả bạn đọc s  hình dung ra trước phần 

nào cuộc sống nơi miền đ t khách, chuẩn bị kế hoạch ngân sách hay các mục tiêu thực hiện khi đến nước 

Anh và đặc biệt là hiểu hơn về đ t nước, văn hóa, con người nơi đây 

 

     Kho đọc - mượn : VN.022198, VN.022199 

23 370.116 D200H 

 056. Đinh Phàm. Giáo sư lưu ban Những trở ngại trong học tập Đinh Phàm ; Nguyễn Thị 

Huyền dịch ; Vân Anh h.đ. - Hà Nội Lao động xã hội 2009. - 88 tr. 18 cm. - (Bộ sách nâng cao chỉ số 

EQ) 

     Tóm tắt: Chuyện kể về cậu  é Vương Gia Khánh  Tiểu Khánh  đã từng bị lưu  an bốn lần trong suốt 

12 năm đèn sách của mình. Khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức ở trường học, thường xuyên bị thầy cô 

trách mắng, bạn bè xa lánh và chế nhạo, Tiểu Khánh vô cùng đau khổ. Biết bao lần cậu tự dằn vặt bản 

thân và ép buộc mình phải cố gắng học cho tốt. Nhưng, đáng  uồn thay, Tiểu Khánh vẫn không tránh khỏi 

bị lưu  an. Nhờ tình thương, sự bao dung của mẹ cùng với lòng quyết tâm chăm chỉ khổ luyện thành tài 

của mình, Tiểu Khánh đã vượt qua sự khinh khi của các thầy cô, sự chế nhạo của bạn bè và cả sự x u hổ 

của bản thân, nỗ lực vươn lên trở thành Giáo sư của một trường đại học danh tiếng ở Đài Loan 

 

     kho phong trào : PT.006987 

14 153.9 GI108S 



 057.  Gương học tập của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nobel Trần Thanh Sơn, Trần 

Nhật Minh tổng hợp và biên dịch. - Hà Nội Hồng Đức 2018. - 251 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu gương học tập với những phẩm ch t nổi bật: tập trung cao độ, chăm chỉ khổ luyện, 

chịu suy ngh  tìm tòi, sáng tạo... của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nôbel 

 

     Kho mượn : M.000324, M.000325;   Kho đọc - mượn : VN.001030 

14 371.3028 G561S 

 058. Nguyễn Ninh Hải biên soạn. Hãy thắp sáng nhiệt tình học tập Nguyễn Ninh Hải bs. - H. 

Văn hoá thông tin 2013. - 398tr. 21cm. - (Học tập suốt đời) 

     kho phong trào : PT.006369, PT.006430;   Kho đọc - mượn : VN.014615, VN.014616 

14 649 H112TH 

  059. Vương, Nghệ Lâm. Hiểu lòng con trẻ 0-3 tuổi Vương Nghệ Lâm; Bích Chuyên dịch. - Hà 

Nội Văn hóa thông tin 2014. - 278tr. 21cm. - (Tủ sách cha mẹ thông thái) 

     Kho đọc - mượn : VN.016288, VN.016289, VN.016290 

061. Vương, Nghệ Lâm. Hiểu lòng con trẻ tiểu học Vương Nghệ Lâm; Thu Trang dịch. - Hà 

Nội Văn hóa thông tin 2014. - 246tr. 21cm. - (Tủ sách cha mẹ thông thái) 

     Kho đọc - mượn : VN.016294, VN.016295, VN.016296 

14 649 H309L 

064. Kiều Hiếu. Học cách học Rèn về kỹ năng tư duy cho sinh viên đại học Kiều Hiếu. - Tp. Hồ Chí 

Minh Trẻ 2023. - 160 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Học Cách Học - Bàn Về Kỹ Năng Tư Duy Cho Sinh Viên Đại Học s  đưa ra một cách nhìn, 

cách học và cách suy ngẫm khi tương tác với kiến thức. Mục đích này gắn với triết lý đi đường của việc 

học. Khi học, giống như đi trên một con đường -- mỗi trang sách, mỗi sự hiểu biết và mỗi trải nghiệm mới 

s  khiến cây cối thay đổi, nhà cửa xu t hiện, chim hót, mây bay... 

 

     Kho đọc : VN.018901;   Kho mượn : M.006650, M.006651 

23 371.30281 H419C 

 065. Chu Nam Chiếu. Học cách học tập Kĩ năng không thể thiếu dành cho học sinh thế kỉ 21 : 

Dành cho lứa tuổi 9 + Ch.b.: Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu ; Lê Tâm dịch ; Minh hoạ: Đoàn Ngọc 

Diệp. - Tái bản lần thứ 11. - H. Kim Đồng 2023. - 161 tr. hình v  19 cm. - (Tôi tin tôi có thể làm được) 



     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về cuộc cách mạng trong học tập, chỉ rõ cho học sinh th y tiềm năng và giá 

trị của việc học tập. Đưa ra một số phương pháp gi p học sinh và giáo viên có được những kết quả tốt 

nh t trong giáo dục và học tập 

 

     Kho thiếu nhi : TN.016202, TN.016203 

23 371.30281 H419C 

 066.  Học cách làm việc Kỹ năng không thể thiếu dành cho học sinh thế kỷ 21 Chủ biên: Chu 

Nam Chiếu, Tôn Vân Hiếu; Quỳnh Hoa dịch. - Hà Nội Kim đồng 2011. - 142tr. 21 cm. - (Tôi tin tôi có 

thể làm được) 

     Kho thiếu nhi : TN.005339, TN.005340 

14 650.14 H419C 

 067. Tuhovsky, Ian. Học cấp tốc Phương pháp học nhanh - nhớ lâu rèn luyện trí nhớ và tư 

duy nhạy bén Ian Tuhovsky ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa Thanh Hóa 2022. - 248 tr. minh họa 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: Acccelerated Learning 

     Tóm tắt: Một số phương pháp,  í quyết thiết thực dễ thực hành từ thiết lập lối sống cho đến các kỹ 

thuật để ghi nhớ, ghi chú quan trọng gi p gia tăng hiệu quả học tập cao nh t vào b t cứ tình huống nào 

 

     Kho đọc : vn.026521;   Kho mượn : m.006303 

23 371.30281 H419C 

 068. Tiêu Vệ. Học cho ai? Học để làm gì? Cuốn sách gối đầu giường dành cho học sinh : Dành cho 

lứa tuổi 11 đến 16 Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch T.1. - Tái bản lần thứ 7. - H. Kim Đồng 2023. - 176 tr. tranh 

v  21 cm 

     Phụ lục: tr. 163-175 

     Tóm tắt: Giúp các em học sinh xác định được mục tiêu, phương pháp học tập và hiểu được ý ngh a của 

việc học, từ đó khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học trò thích học và học giỏi, đặt 

nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai 

 

     Kho đọc : VN.018897;   Kho mượn : M.006643 

23 370.1523 H419C 



 069. Tiêu Vệ. Học cho ai? Học để làm gì? Cuốn sách gối đầu giường dành cho học sinh : Dành cho 

lứa tuổi 11 đến 16 Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch T.2. - Tái bản lần thứ 7. - H. Kim Đồng 2023. - 164 tr. tranh 

v  21 cm 

     Phụ lục: tr. 153-163 

     Tóm tắt: Giúp các em học sinh xác định được mục tiêu, phương pháp học tập, qua đó hiểu được ý 

ngh a của việc học, khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học trò thích học và học 

giỏi, đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai 

 

     Kho đọc : VN.018896;   Kho mượn : M.006642 

23 370.1523 H419C 

 070. Vũ, Văn Kính. Học chữ Nôm / Vũ Văn Kính. - Đà Nẵng Nx . Đà Nẵng 2020. - 158 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về nguồn gốc chữ Nôm. Phân tích cách c u tạo chữ Nôm. Vài nét về chữ Nôm thế 

kỷ XVII và chữ Nôm miền Nam. Kinh nghiệm đọc chữ Nôm và ưu khuyết điểm của chữ Nôm... 

 

     Kho đọc : VN.024748;   Kho mượn : M.004406 

14 495.9227 H419CH 

 071. Teo Aik Cher. Học giỏi cách nào đây? = Why study smart? Dành cho độc giả từ 11 đến 16 tuổi 

Teo Aik Cher ; Phạm Hoa Phượng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 

Minh 2023. - 168 tr. tranh v  17 cm 

     Tóm tắt: Trình bày những phương pháp học tập hiệu quả, dễ thực hành làm cho mọi việc trở nên đơn 

giản và đem lại kết quả cao 

 

     Kho thiếu nhi : TN.015847, TN.015848, TN.015849 

23 371.30281 H419G 

 072. Nguyễn Thành Nhân. Học giỏi mà không gian nan Đây là cuốn sách các bạn học sinh sinh viên 

nên đọc Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn và những người khác. - TP.HCM Đại học sư phạm 

TP.HCM 2019. - 284 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Cung c p các k  năng cần thiết cho việc tạo động lực học tập, ghi chép, ghi nhớ, liên hệ vận 

dụng và khả năng tập trung 

 

     Kho mượn : M.003880;   Kho đọc - mượn : VN.003053 

14 153.1 H419GI 



 073. Cher, Teo Aik. Học giỏi, cách nào đây? Teo Aik Cher ; Phạm Hoa Phượng biên dịch. - Thành 

phố Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2012. - 159 tr. minh họa 21 cm. - (Cẩm nang 

của bạn trẻ ngày nay) 

     Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp và lí do để học tập một cách khôn ngoan, chia sẻ những phương 

pháp và cách tư duy khác nhau của nhiều bạn trẻ đã thành công trong học v n thường áp dụng 

 

     Kho đọc - mượn : VN.012699, VN.012700, VN.012701 

14 371.3 H419GI 

 074. Paul, Kevin. Học khôn ngoan mà không gian nan Kevin Paul; Mai Khanh, Ngọc Huyền dịch. - 

Hà Nội Lao động xã hội 2008. - 335 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Cung c p các k  năng cần thiết cho việc tạo động lực học tập, ghi chép, ghi nhớ, liên hệ vận 

dụng và khả năng tập trung 

 

     Kho đọc - mượn : VN.014609, VN.014610 

14 153.1 H419KH 

 075. Lê Trọng Đại. Học nhàn mà hiệu quả Dùng sơ đồ tiềm thức để nhớ nhanh, nhớ lâu mà không 

phải đọc lặp lại. Những chiến lược sinh viên tốt nghiệp loại ưu luôn sử dụng Lê Trọng Đại. - H. Lao 

động 2019. - 175tr. 21cm. - () 

     ĐTTS ghi : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Bởi tôi đã có những chương trình hu n luyện, cả online và trực tiếp, để hướng dẫn cho các 

bạn sinh viên Y Dược cách để học nhàn mà hiệu quả và định hướng ngành nghề trong tương lai. Tôi cũng 

thường xuyên viết  log, cũng như quay các video chia sẻ trên kênh YouTube Bs. Lê Trọng Đại. 

 

     Kho đọc : VN.024674;   Kho mượn : M.004727, M.004728 

23 371.30281 H419NH 

 076. Egan, Kieran. Học sâu Một cải tiến đơn giản có thể biến đổi việc dạy và học ở trường Kieran 

Egan ; Nguyễn Hữu Thọ dịch ; Phạm Viêm Phương hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh 2015. - 367 tr. bảng 21 cm 

     Phụ lục: tr. 315-359 

     Thư mục: tr. 361-367 



     Tóm tắt: Trình bày về phương pháp "học sâu" - một phương pháp gi p học sinh ghi nhớ kiến thức lâu. 

Trả lời những ý kiến nghi ngờ tính khả thi của phương pháp này. Đưa ra những nguyên tắc để giáo viên 

hướng dẫn học sinh áp dụng phương pháp này 

 

     Kho đọc - mượn : VN.002222 

23 371.207 H419S 

 077. Lê, Văn Yên PGS.TS. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Lê Văn Yên. - Xu t bản lần thứ 2. - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2017. - 191 tr. 21 cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 187-188 

     Tóm tắt: Cung c p những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; đặc biệt là phong cách làm việc và học tập suốt đời 

 

     Kho mượn : M.002208;   Kho đọc - mượn : VN.000520 

14 335.4346 H407T 

 078. Vũ Khiêu. Học tập đạo đức Bác Hồ Vũ Khiêu. - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2015. - 316 tr. 15 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu t m gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cơ  ản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí 

Minh và những v n đề học tập và làm theo t m gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân 

dân ta ngày nay 

 

     Kho đọc - mượn : VN.017194, VN.017195 

14 170 H419T 

 079. Trần Hiệp biên soạn. Học tập để thay đổi cuộc đời Trần Hiệp bs. - H. Văn hoá thông tin 2013. - 

267tr. 21cm. - (Học tập suốt đời) 

     kho phong trào : PT.006271, PT.006404;   Kho đọc - mượn : VN.014611, VN.014612 

14 158 H419T 

 080. Liu Xuan. Học tập đúng cách Liu Xuan ; Minh Thu dịch. - H. Kim Đồng 2023. - 252 tr. hình v , 

bảng 21 cm. -  K  năng vàng cho học sinh trung học) 

     Tên sách tiếng Anh: Arouse your inner learning power 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập hiệu quả nhằm đánh thức khả năng học tập tiềm tàng 

của các em: Rèn luyện trí nhớ; phương pháp ghi chép; phương pháp đọc hiểu; phương pháp ôn tập; đánh 



bại sự trì trệ; tăng cường sự tập trung; quản lí thời gian; quản lí cảm xúc trong học tập; hình thành tư duy 

chín chắn 

 

     Kho thiếu nhi : TN.016101, TN.016211 

23 373.130281 H419T 

 081. Phạm, T t Dong GS.TS. Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập xu thế phát triển tất yếu 

Phạm Tất Dong. - Hà Nội Dân trí 2017. - 206 tr. 21 cm 

     Thư mục tham khảo cuối mỗi bài 

     Tóm tắt: Giới thiệu vai trò, tầm quan trọng, xu hướng phát triển xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay 

 

     Kho mượn : M.001658, M.001659;   Kho đọc - mượn : VN.001477 

14 370.1 H419T 

 082. Vũ Kim Yến. Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Bác Hồ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H. 

Hà Nội 2022. - 228 tr. 21 cm 

     ĐTTS ghi: Khu Di Tích Hồ Chí Minh Tại Phủ Chủ Tịch 

     Thư mục: tr. 224-225 

     Tóm tắt: Cuốn sách  “Học tập và làm theo t m gương Bác Hồ” là một tập hợp có chọn lọc các bài nói, 

bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động 

của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi, động viên. 

Qua đó, s  góp phần làm rõ hơn t m gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tự học, học 

tập suốt đời cùng phương châm “Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học dân” để từ đó trở 

thành Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xu t của Việt Nam với một trí tuệ phi thường, một 

vốn tri thức đáng khâm phục. 

 

     Kho đọc : vn.026539;   Kho mượn : m.006358 

23 302.0922597 H419T 

 083.  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về Trung với nước hiếu với dân. - . - Hà Nội Chính 

trị quốc gia 2009. - 415tr 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 02 phần: Một số bài nói và viết của Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Trung với nước hiểu với dân 

 

     Kho đọc - mượn : VN.003568 



14 335.4346 H419T 

 084. Giordan, André. Học thế nào bây giờ? Chiến lược phát triển bản thân và thành công trong công 

việc dành cho học sinh cấp II André Giordan ; Grelin minh họa ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - Hà 

Nội Khoa học xã hội 2017. - 199 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giải thích cho học sinh những thái độ nên có, cách thức và phương pháp tổ chức việc học tập 

ở nhà cũng như ở trường 

 

     Kho thiếu nhi : TN.019718, TN.019719 

23 371.3028 H419TH 

 085. Giordan, André. Học thế nào bây giờ? Chiến lược phát triển bản thân và thành công trong việc 

học André Giordan ; Grelin minh họa ; Nguyễn Khánh Trung người dịch. - Hà Nội Khoa học xã hội 

2019. - 199 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giải thích cho học sinh những thái độ nên có, cách thức và phương pháp tổ chức việc học tập 

ở nhà cũng như ở trường 

 

     Kho thiếu nhi : TN.004438 

14 371.3028 H419TH 

 086. Hourst, Bruno. Học thế nào bây giờ? Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ học tập tốt 

hơn Bruno Hourst ; Minh họa: Jileme ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - H. Phụ nữ Việt Nam 2022. - 284 

tr. bảng 24 cm 

     Tên sách tiếng Pháp: J'aide mon enfant à mieux apprendre 

     Thư mục: tr. 273-275 

     Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những bài tập và những ví dụ, giúp cha mẹ nhận ra và áp dụng để 

khơi gợi hứng thú học tập của con, vận dụng t t cả các loại hình thông minh ở trẻ để giúp con học tốt hơn 

 

     Kho đọc : VN.026631;   kho phong trào : PT.005122;   Kho mượn : M.006456 

23 371.30281 H419T 

 087.  Hướng dẫn học tập bản tổng quát Sách tham khảo Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản lần 

thứ. - H. Phụ nữ 2019. - 114tr. bảng 21cm. - () 

     ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục Nhật Bản. Năm Showa 22 (1947) 

     Thư mục tham khảo: tr. 



     Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ  ản về mục tiêu chung của giáo dục và đời sống học sinh, các 

khoá trình giáo dục mới, phương pháp hướng dẫn học tập và phương pháp kiểm tra, khảo sát kết quả học 

tập 

 

     kho phong trào : PT.002486;   Kho mượn : M.003625;   Kho đọc - mượn : VN.002874 

23 371.30281 H561D 

 088. Nguyễn, Trọng Toàn biên soạn. Kể chuyện gương hiếu học Nguyễn Trọng Toàn biên soạn. - Hà 

Nội Lao động 2016. - 135 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về t m gương hiếu học, giàu nghị lực vươn lên như: Lê Văn 

Hưu, Nguyễn Hiền, Nguyễn Nghiêu Tư, Lương Thế Vinh, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Quán Nho, Lê Quý 

Đôn... 

 

     kho phong trào : PT.000404;   Kho thiếu nhi : TN.000754, TN.000755 

14 370.92 K250CH 

 089. Trường Khang. Kể Chuyện Gương Hiếu Học Và Những Người Con Trung Hiếu Trường Khang 

biên soạn. - H. Hà Nội ; Công ty CP Tri thức Vă hóa Sách Việt Nam 2022. - 220 tr. 21 cm. - (Tủ sách 

Truyền thống) 

     Thư mục: tr. 216 

     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể cuộc đời, sự nghiệp các t m gương điển hình tiêu biểu hiếu học và 

trung hiếu trong lịch sử nước Việt như: Nguyễn Quan Nho, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý 

Đôn, Mạc Đ nh Chi, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo... 

 

     Kho đọc : vn.026574;   Kho mượn : m.006393 

23 371.30922 K250C 

 090.  Kể chuyện về tấm gương hiếu học Thanh Hải tuyển chọn. - H. Hồng Đức 2019. - 202tr. 21cm. - 

() 

     ĐTTS ghi : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về t m gương hiếu học những danh nhân, những con người có 

nhiều cống hiến cho nhân loại như: Andersen, Nguyễn Toàn An, Lý Bạch, Mạc Đ nh Chi 

 

     kho phong trào : PT.002442;   Kho thiếu nhi : TN.004288, TN.004294 



23 371.30922 K250CH 

 091.  Khắc phục thói quen xấu cho trẻ trong học tập Ngọc Phương biên soạn. - Hà Nội Phụ nữ 2011. 

- 251 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Phân tích những thói quen x u ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ và đưa ra những 

phương pháp khắc phục giúp trẻ đạt được hiệu quả hơn trong học tập 

 

     Kho đọc - mượn : VN.010018 

14 649 KH113PH 

 092. John Vu Viện trưởng Viện công nghệ sinh học Đại học Carnegie Mellon - Hoa Kỳ Vũ Văn Du. 

Khởi hành Lời khuyên sinh viên Việt Nam John Vu; Ngô Trung Việt dịch. - TP. Hồ Chí Minh Tổng 

hợp thành phố Hồ Chí Minh 2015. - 134 tr. 21 cm 

     Phụ lục tr. 109-134 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tiến bộ, cách tư duy khoa học, cũng như các kỹ năng cần 

thiết cho sinh viên trong quá trình học tập từ lúc chuẩn bị vào đại học đến l c ra trường tìm việc làm một 

cách thuận lợi 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021055, VN.021056, VN.021057 

14 371.4 KH462H 

 093. Adams, R. L. Kiên trì là một nghệ thuật Những bí quyết đơn giản để thành công lâu dài R. L. 

Adams; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá Nxb. Thanh Hoá 2016. - 271 tr. 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống) 

     Tên sách tiếng Anh: The art of presistence : The simple secrets to long-term success 

     Tóm tắt: Thông qua những t m gương kiên trì điển hình đã gặp và tiếp xúc trong thực tế, tác giả giúp 

ta biết cách đón nhận th t bại và kiên trì theo đuổi mục tiêu cũng như có thêm động lực trên hành trình 

chinh phục những gì mình thực sự mong muốn trong cuộc sống 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021063, VN.021064, VN.021065 

14 177 K305TR 

 094. Nelsen, Jane. Kỷ luật tích cực trong lớp học Xây dựng sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và trách 

nhiệm trong lớp học Jane Nelsen, Lynn Lott, H. Stephen Glenn ; Bình Max dịch. - In lần thứ 3. - H. 

Phụ nữ ; Sakura Montessori International School 2019. - 252 tr. tranh v  24 cm 



     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Positive discipline in the classroom: Developing mutual respect, 

cooperation, and responsibility in your classroom 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp kỷ luật lớp học đơn giản, hiệu quả thông qua các hình thức 

như: mô hình khích lệ trẻ, mô hình chuyển đổi, phong cách lãnh đạo, tại sao con người hành động như 

vậy, kết nối trước khi điều chỉnh, kỹ năng giao tiếp một cách tôn trọng... nhằm hình thành và phát triển sự 

hợp tác, kỹ năng giải quyết v n đề và tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa các học sinh 

 

     Kho đọc : vn.026713;   kho phong trào : pt.005140;   Kho mượn : m.006555 

23 371.53 K600L 

 095.  Kỹ năng đọc, viết hiệu quả 1980 Books biên soạn. - Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân 2015. - 

126 tr. 20 cm. - (Tủ sách Kỹ năng học tập) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc, viết mới giúp bạn vừa rèn luyện kỹ năng viết tốc ký vừa ghi 

nhớ được nhiều hơn trong quá trình đọc; giới thiệu qui trình đọc hiệu quả 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021096, VN.021097 

23 028 K600N 

 096.  Kỹ năng ghi nhớ 1980 Books biên soạn. - Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân 2015. - 161 tr. hình 

v , bảng 20 cm. - (Tủ sách Kỹ năng học tập) 

     Tóm tắt: Thảo luận về k  năng nghi nhớ và cách vận dụng các chức năng của não bộ - nghe, nhìn, cảm 

nhận để ghi nhớ tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình học tập và làm việc. Đồng thời 

còn giúp các bạn cải thiện kỹ năng ghi nhớ hiệu quả bằng cách vận dụng mô hình George, bảng kê các 

mẫu hình tư duy cá nhân và có những phương pháp ghi nhớ hiệu quả hơn 

 

     Kho đọc - mượn : VN.021098, VN.021099, VN.021100 

23 153.122 K600N 

 097. Nguyễn Thị Thu. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học Nguyễn Thị Thu. - H. Lao động 2022. - 436 tr. 

21 cm. - (Tủ sách Parents) 

     Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm để bố mẹ th y tự tin và được tiếp thêm động lực trên hành trình nuôi dạy 

con, giúp bố mẹ có cái nhìn tổng quan và có hệ thống trong việc rèn luyện kỹ năng tự học cho con giai 

đoạn tiểu học: làm cha mẹ biết nỗ lực, cách ứng xử của cha mẹ với con, những bài học đạo đức bố mẹ cần 

dạy con, những thói quen tốt cần rèn luyện, năng lực và trải nghiệm cần thiết giai đoạn tiểu học... 

 



     Kho mượn : M.006576 

23 649.124 K600N 

 098. Lại, Thế Luyện. Kỹ năng tự học suốt đời Lại Thế Luyện. - Hà Nội Thời Đại 2014. - 143 tr. 19 cm. 

- (tủ sáchkỹ năng mềm) 

     Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng quan trọng và cơ  ản trong việc tự học, nh n mạnh vào ý ngh a tự 

học suốt đời, ngh a là không ngừng nâng cao kỹ năng và tri thức trên mọi l nh vực đời sống, đặc biệt là 

những kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp để cống hiến cho xã hội 

 

     Kho đọc - mượn : VN.017426, VN.017427 

14 374 K600N 

 099.  Làm sao để học giỏi Những phương pháp giúp bạn trở thành học sinh giỏi Hạnh Hương biên 

soạn. - Hà Nội Đồng nai 2011. - 125 tr. bảng 15cm 

     Có phụ lục 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập, điều kiện để học bài mau thuộc và nhớ lâu nhằm nâng 

cao hiệu quả học tập... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.010483, TN.010484, TN.010485 

14 371.3 L104S 

 100. John Vu Giáo sư 1968 - Vũ Văn Du. Lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ John Vu; Ngô Trung 

Việt dịch. - TP. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2020. - 151 tr. hình v  21 cm 

     Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ trong việc định hướng cho con cái tìm hiểu một số 

ngành nghề khi chọn trường học để có môi trường học tập phù hợp và có thể phát huy tối đa năng lực của 

mình 

 

     Kho đọc : VN.025829;   Kho mượn : M.005599 

14 371.4 L462KH 

 101.  Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Hoàng Anh...[và những người 

khác] b.s.:, t.ch. - Xu t bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008. - 335 tr. 

21 cm 

     Tóm tắt: Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; nội dung tư tưởng đạo đức 

Hồ Chí Minh; những mẩu chuyện về t m gương đạo đức của Bác 

 



     Kho đọc - mượn : VN.004374, VN.004375 

14 335.4346 M103M 

 102. Trần Triều Ngân. Mình đã học giỏi toán như thế nào? Thay đổi cách học toán. Nâng cao kĩ năng 

tư duy Trần Triều Ngân; Nguyễn Hiền người dịch. - H. Đại học sư phạm 2018. - 219 tr. hình v , bảng 

23 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách mới lạ, trình bày h p dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh về nội dung nhập 

môn Toán học: Ý ngh a của các phép toán cộng - trừ - nhân - chia, ý ngh a của số âm, hình học, kí hiệu 

khoa học,  ài toán đặt phương trình, quan sát tổng thể - tìm quy luật cùng với nhiều ví dụ, bài tập gần gũi 

với thực tiễn 

 

     kho phong trào : PT.001660;   Kho thiếu nhi : TN.003710 

23 510 M312Đ 

 103. Tobias, Cynthia Ulrich. Mổi đứa trẻ một cách học Cynthia Ulrich Tobias. - Hà Nội Lao động Xã 

hội 2011. - 228 tr. minh họa 21 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các nội dung sau: phong cách học tập là gì, Phong cách học tập của con 

bạn là gì, phong cách học cụ thể - theo trình tự, phong cách học trừu tượng - theo trình tự, Phong cách học 

cụ thể - ngẫu nhiễn... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.007728, VN.007729 

14 649 M452Đ 

 104. Nguyễn, Hữu Thăng. Muốn con ngoan con giỏi Sách tham khảo Nguyễn Hữu Thăng. - Hà Nội 

Quân đội nhân dân 2021. - 167 tr. 21 cm 

     Thư mục: tr. 166 

     Tóm tắt: Giới thiệu với các bậc cha mẹ những nguyên tắc và phương pháp giúp con cái ham thích học 

tập và cách thức học mang lại hiệu quả, dựa trên quy luật tâm lý lứa tuổi của trẻ em 

 

     Kho đọc : VN.025325;   kho phong trào : PT.003866;   Kho mượn : M.005098 

14 649 M517C 

 105.  Năng lực tự giải quyết vấn đề của bạn / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - Hà Nội Hồng Đức 2020. - 

163 tr. 21 cm. - (Tủ sách giáo dục trong nhà trường) 



     Tóm tắt: Từ lâu, thể loại sách dành cho học sinh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong 

trường học.   lứa tuổi này với nhiều  ỡ ngỡ, đôi khi các em không dám hỏi  ố mẹ, thầy cô hay  ạn  è... 

các em tìm đến sách như là một người  ạn tâm tình có thể trả lời mọi thắc mắc về: Phương pháp học tập, 

những chuyện tâm sinh lý của nam nữ, những kỹ năng sống... Với sự th u hiểu sâu sắc tâm tư tình cảm  y, 

tác giả và các nhà tâm lý đã soạn dịch ra  ộ Tủ sách trường học để gi p các em tìm được những câu trả lơ i 

 ổ ích và thiết thực. 

 

     kho phong trào : PT.003418;   Kho thiếu nhi : TN.021354, TN.022697 

14 153.4 N116L 

 106. Takashi Ishii. Nâng tầm tư duy với phương pháp ghi nhớ 1 phút Takashi Ishii; Hà Vi và nhóm 

Sóc xanh. - Hà Nội Phụ Nữ 2018. - 215 tr. hình v , bảng 20 cm. - (Tủ sách Kỹ năng học tập) 

     Kho mượn : M.003790 

23 153.122 N122T 

 107. Gross, Ronald. Người thông minh học tập như thế nào Ronald Gross ; Dịch: Vũ Thạch, Mai 

Linh ; H.đ.: Hải Yến, Quỳnh Chi. - Tái bản lần thứ 4. - H. Lao động ; Công ty Sách Alpha 2019. - 411tr. 

hình v  21cm. - () 

     Tên sách tiếng Anh: Peak learning 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Tóm tắt: Cung c p những bí quyết giúp bạn có được thành công trong phương pháp học tập và ghi nhớ 

thông minh: Đạt tới trạng thái học tập sảng khoái tiếp thu kiến thức dễ dàng; vượt qua những rào cản cá 

nhân tạo ra sự tự tin vào khả năng học tập của bản thân; phát huy khả năng phê  ình và sáng tạo hỗ trợ 

cho việc phát huy tư duy... 

 

     Kho mượn : M.003763;   Kho đọc - mượn : VN.002995 

23 370.1523 NG558T 

 108. Nguyễn Văn Khánh TS Chủ biên. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam lịch sử, hiện trạng và triển vọng 

Lịch sử, hiện trạng và triển vọng Nguyễn Văn Khánh....[ và những người khác]  biên soạn. - Hà nội : 

NXB. Chính trị quốc gia - Sự Thật, 2012. - 475tr 24cm 

     Thư mục tham khảo từ tr.431 - 474 

     Tóm tắt: uốn sách nhằm đánh giá nguồn lực trí tuệ VN trong suốt chiều dài lịch sử, phân tích quá trình 

xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố th c đẩy, cản trở việc phát huy nguồn lực này, từ đó 



dề xu t nnững giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước nhằm phát triển 

nguồn lực trí tuệ Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đ t nước trong thế 

kỷ XXI. 

 

     Kho đọc - mượn : VN.011213 

14 331.11 NG517L 

 109. Ericsson, Anders. Những ảo tưởng về thiên tài Phương thức đột phá giới hạn bản thân qua góc 

nhìn khoa học não bộ Anders Ericsson, Robert Pool ; Võ Minh Trung dịch. - H. Lao động xã hội ; 

Công ty Sách Alpha 2019. - 368tr. 23cm. - () 

     ĐTTS ghi : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Kho mượn : M.003455;   Kho đọc - mượn : VN.002766 

23 370.1523 NH556A 

 110. Chia, Jamson. Những bài học không có nơi giảng đường : Chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt 

nghiệp / Jamson Chia; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - Hà Nội Thanh niên 2018. - 159 tr. 21 cm 

     Tên sách tiếng Anh: What i didn't learn in school 

     Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm, những th t bại, thành công, cũng như những bài học kinh nghiệm 

được tác giả đ c kết khi chân ướt, chân ráo  ước ra khỏi cuộc đời mình 

 

     Kho đọc - mượn : VN.002228, VN.002229 

14 650.1 NH556B 

 111. Greathea, Henlen. Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn Henlen Greathea; David 

Semple minh họa; Trần Hải Hà dịch. - Hà Nội Kim đồng 2017. - 187 tr. tranh v  19 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách này có thể coi là  í kíp để các học sinh rèn luyện những kỹ năng gi p học nhanh 

hơn và nhớ lâu hơn. Bạn s  biết được các cách học tập khoa học như Lập bản đồ tư duy, cách quản lý thời 

gian và hiệu quả học tập, cách để cân bằng bản thân giữa giải trí và học tập hợp lí... 

 

     Kho thiếu nhi : TN.003586, TN.003587 

14 371.3082 NH556C 

 112.  Những câu chuyện khuyến khích trẻ học tập Trương Gia Quyền, Trương Khiết Mi sưu tầm 

và biên dịch. - TP. Hồ Chí Minh Văn hóa - Văn nghệ 2016. - 234 tr. 21 cm 



     Tóm tắt: 101 câu chuyện trong cuốn sách, kèm những hướng dẫn khoa học và bài học kinh nghiệm bổ 

ích nhằm khuyến khích ý thức tự học của trẻ 

 

     kho phong trào : PT.000348;   Kho thiếu nhi : TN.001001, TN.001002 

14 372.37 NH556C 

 113.  Những câu chuyện về gương hiếu học Nguyễn Phúc Ngọc Lâm; Lê Thu Thủy biên soạn; Lan 

Phương biên tập. - . - Hà Nội NXB Văn hóa thông tin 2012. - 191tr 21 cm. - (Những câu chuyện bổ ích) 

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến  những t m gương tiêu  iểu, từ những câu chuyện của các nhà bác học, 

danh nhân trên thế giới cho đến những hành động cụ thể, tốt đẹp của những người  ình thường xung 

quanh ch ng ta. Đó là những t m gương đầy lòng vị tha, bác ái, những t m gương vượt qua gian khó, thử 

thách, những t m gương hi sinh thân mình, ph n đ u vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. 

 

     Kho thiếu nhi : TN.008359, TN.008360 

14 177 NH556C 

 114. Đỗ, Nhật Nam. Những con chữ biết hát "Công thức" học tập của cậu bé yêu thích con chữ Đỗ 

Nhật Nam. - Hà Nội Lao động 201. - 316 tr. hình màu 8 tr. 19 cm 

     Tóm tắt: Đó là những trang viết về các bài học cuộc sống mà Nhật Nam nhận được từ bố, từ mẹ, từ 

thầy cô và từ chính những người bạn cùng lớp của mình. Cuốn sách giúp ta có cái nhìn gần hơn với Đỗ 

Nhật Nam, cậu bé không phải là một thần đồng, cậu chỉ là một cậu  é  ình thường, sớm được tiếp nhận 

được một nền giáo dục phù hợp, nghiêm khắc nhưng không gò  ó mà đong đầy yêu thương 

 

     Kho đọc - mượn : VN.014607, VN.014608 

14 371.3028 NH556C 

 115. Nguyễn Tú Oanh biên soạn. Những điều thanh niên yêu thích nhất Nguyễn Tú Oanh bs. - H. 

Văn hoá thông tin 2013. - 463tr. 21cm. - (Học tập suốt đời) 

     kho phong trào : PT.005448, PT.006429;   Kho đọc - mượn : VN.014617, VN.014618 

14 158 NH556Đ 

 116.  Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh năm 2016. - Hà Nội Chính trị quốc gia 2018. - 296 tr. hình ảnh 24 cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 



     Tóm tắt: Giới thiệu các t m gương tập thể, cá nhân điển hình trong các l nh vực xây dựng và phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo t m 

gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 

 

     Kho mượn : M.002430;   Kho đọc - mượn : VN.001766 

14 335.4346 NH556T 

 117.  Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh năm 2017. - Hà Nội Chính trị quốc gia 2018. - 288 tr. hình ảnh 24 cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương;Sách tặng biếu năm 2018: 01  ản 

     Tóm tắt: Giới thiệu các t m gương tập thể, cá nhân điển hình trong các l nh vực xây dựng và phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo t m 

gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 

 

     Kho mượn : M.002429;   Kho đọc - mượn : VN.001769 

14 335.4346 NH556T 

 118.  Những tấm gương hiếu học xưa và nay Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên, Ngô Thị Chang, Phan 

Thị Hằng, Hồ Sỹ Lập,... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội Văn học 2016. - 311 tr. 21 cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm thông tin văn hóa các dân tộc 

     Thư mục tham khảo: tr. 302 - 309 

     Tóm tắt: Giới thiệu những t m gương hiếu học qua các thời kỳ trung đại và cận đại như: Lê Văn 

Thịnh, Nguyễn Hiền, Mạc Đ nh Chi... 

 

     Kho mượn : M.003057;   Kho đọc - mượn : VN.002539 

14 370.92 NH556T 

 119. Trần,Thị Thanh Liêm biên soạn. Những tấm gương nổ lực vươn lên trong học tập Trần Thị 

Thanh Liêm, Chu Thị Vị. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2014. - 228tr. 21 cm. - (Giáo dục gia đình  

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 50 đề tài thu thập được, có thể coi đó là những phương pháp giáo dục điển 

hình nh t của cha mẹ trong thời đại hiện nay.   mỗi đề tài cụ thể, đều đưa ra những phương pháp giáo dục 

khác nhau, gi p cha mẹ lựa chọn phương pháp tối ưu và phù hợp nh t với con cái của mình ; 

 

     Kho đọc - mượn : VN.016221, VN.016222, VN.016223 

14 649 NH556T 



 120. Phipps, Tessa. Niềm vui học hành Tessa Phipps ; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - In lần thứ 4. - 

Tp.Hồ Chí Minh Nxb.Trẻ 2018. - 92tr. 20cm. - (Cùng bạn trưởng thành. Life skills) 

     Nguyên bản: Study for success;Phụ lục tr. : 

     Thư mục tham khảo: tr. 

     Kho thiếu nhi : TN.003581 

23 371.30281 N304V 

 121. Ngô, Hiểu Huy. Phương pháp giáo dục Montessori Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 

0-6 tuổi Ngô Hiểu Huy; Thành Trung  dịch. - Hà Nội Văn hóa thông tin 2013. - 211tr. 23cm. - (Tủ sách 

giáo dục gia đình kinh điển) 

     Kho đọc - mượn : VN.016285, VN.016286, VN.016287 

14 649 PH561PH 

 122. Nguyễn, Như Pháp. Phương pháp giúp học sinh nâng cao thành tích học tập Nguyễn Như 

Pháp,Nguyễn Huyền Trang. - Hà Nội Văn hoá Thông tin 2015. - 184tr. 21cm 

     Kho đọc - mượn : VN.018788, VN.018789, VN.018790 

14 370.1523 PH561PH 

 123. Tạ, T n 1925 - 2012. Phương pháp học ghi - ta Phần cơ bản Tạ Tấn biên soạn. - Tái bản lần thứ 

1. - Hà Nội Dân trí 2017. - 115 tr. hình v  27 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cây đàn ghita cổ điển; gam, hợp âm, bài tập, các kiểu đệm trên các giọng; một 

số tiết t u cần biết khi đệm... 

 

     Kho mượn : M.002765;   Kho đọc - mượn : VN.000858 

14 787.87 PH561PH 

 124. Tạ, T n 1925 - 2012. Phương pháp học ghi - ta Phần cơ bản Tạ Tấn biên soạn. - Tái bản lần thứ 

4. - Hà Nội Dân trí 2017. - 259 tr. hình v  27 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cây đàn ghita cổ điển; gam, hợp âm, bài tập, các kiểu đệm trên các giọng; một 

số tiết t u cần biết khi đệm... 

 

     Kho đọc : VN.023215, VN.023216, VN.023217 

14 787.87 PH561PH 



 125. Motoyama Katsuhiro. Phương pháp học nhanh gấp 16 lần Thi đổ vào các trường đại học danh 

tiếng như Havard, Todai Motoyama Katsuhiro; Dịch giả: Nguyễn Cường. - Tái bản. - H. Lao động 

2023. - 312 tr. 21 cm 

     Ai cũng có thể vận dụng phương pháp hiệu quả bằng phép nhân của 4 yếu tố; Đầu óc; Chiến lược; 

Thời gian, Hiệu su t 

     Tóm tắt: Trình bày những hiệu quả và phương pháp vận dụng phương pháp học nhanh phép nhân 4 

yếu tố: đầu óc; chiến lượt; thời gian; hiệu xu t; vào học tập gi p người đọc nâng cao khả năng học tập của 

bản thân. 

 

     Kho đọc : VN.018984, VN.018985;   Kho mượn : M.006756, M.006757, M.006758 

23 371.30281 PH561P 

 126. Trương Huệ. Phương pháp học tập khoa học Trương Huệ. - Hà Nội Bách khoa Hà Nội 2012. - 

111 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các v n đề, các phương pháp học tập khoa học với các ví dụ sinh động giúp bạn 

học tập chủ động, tự nguyện, có phương pháp để học tập có hiệu quả 

 

     kho phong trào : PT.006143, PT.006144, PT.006145, PT.006387, PT.006426, PT.006427;   Kho đọc - 

mượn : VN.010634, VN.010635, VN.011713, VN.011714 

14 371.3 PH561PH 

 127. Deporte, Bobbi. Phương pháp học tập siêu tốc Khơi dậy kỹ năng tiềm ẩn trong bạn Bobbi 

Deporter, Mike Hernaki ; Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội Lao động xã 

hội 2014. - 393 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: "Phương pháp học tập siêu tốc" gi p  ạn th y ph n ch n, vui tươi và say mê công việc học 

tập, gi p  ạn tiết kiệm thời gian, tăng cường khả năng l nh hội và ghi nhớ,  iến việc học thành một quá 

trình th  vị h p dẫn và  ổ ích. ; 

 

     Kho đọc - mượn : VN.016558, VN.016559 

14 373.012 PH561PH 

 128.  Phương pháp học tập thoải mái Nguyễn Duy Chiếm biên soạn. - Hà Nội Bách khoa Hà Nội 

2012. - 134 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu - phân tích các phương pháp và  í quyết  học tập siêu hiệu quả 

 



     kho phong trào : PT.006116, PT.006141, PT.006142, PT.006678, PT.006679;   Kho đọc - mượn : 

VN.010630, VN.010631, VN.011715, VN.011716 

14 371.3 PH561PH 

 129. Nguyễn, T n Trường. Phương pháp học tập toàn diện Nguyễn Tấn Trường. - Hà Nội Công an 

Nhân dân 2015. - 255 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Nội dung kết hợp phương pháp học tập cùng cách thức giáo dục khoa học để giúp các bạn 

học sinh thực sự "biết cách học". Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin và tri thức như hiện nay, yêu 

cầu đặt ra đối với mỗi người học không còn chỉ là biết cách học mà phải là học sao cho hiệu quả, làm sao 

trong khoảng thời gian ngắn nh t, tiếp thu được tối đa lượng tri thức có thể... 

 

     Kho mượn : M.000892;   Kho đọc - mượn : VN.000438 

14 371.3028 PH561PH 

 130.  Phương pháp nâng cao hiệu quả học tập Nguyễn Kim Phước biên soạn. - Hà Nội Bách khoa Hà 

Nội 2012. - 151 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kỉ xảo học tập r t thực dụng đồng thời xen lẫn những bài học thể nghiệm r t 

tuyệt diệu giúp bạn nắm bắt được phương pháp học tập một cách nhanh chóng và hiệu quả 

 

     kho phong trào : PT.006000, PT.006121, PT.006122, PT.006425;   Kho đọc - mượn : VN.010636, 

VN.010637, VN.011717, VN.011718 

14 153.4 PH561PH 

 131.  Phương pháp rèn luyện kỹ năng nhớ nhanh Nguyễn Hồng Lân biên soạn. - Hà Nội Bách khoa 

Hà Nội 2012. - 270 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu khái quát về khả năng ghi nhớ nhanh đặc biệt giới thiệu các phương pháp rèn luyện 

khả năng ghi nhớ nhanh 

 

     kho phong trào : PT.006093, PT.006115, PT.006120, PT.006417, PT.006680, PT.010227;   Kho đọc - 

mượn : VN.010638, VN.010639, VN.011719, VN.011720 

14 371.3 PH561PH 

 132.  Phương pháp thành công trong thi cử Nguyễn Kim Phước biên soạn. - Hà Nội Bách khoa Hà 

Nội 2012. - 148 tr. 21 cm 



     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập mới mẻ đặc biệt đưa ra các phương pháp gi p ghi nhớ 

hiệu quả 

 

     kho phong trào : PT.006004, PT.006005, PT.006681, PT.006682;   Kho đọc - mượn : VN.010640, 

VN.010641, VN.011723, VN.011724 

14 371.3 PH561PH 

 133. Benn, William. Rèn luyện tư duy siêu tốc Giúp rèn luyện tư duy sáng tạo, xây dựng phương 

pháp học tập hiệu quả William Benn; b.d.: Gia Linh. - Hà Nội Hồng Đức 2008. - 123 tr. hình v  19 cm 

     Tóm tắt: Những sáng tạo trong suy ngh , lên kế hoạch và giải quyết v n đề. Trình bày tính cách và 

phương pháp học tập tư duy siêu tốc 

 

     kho phong trào : PT.007190, PT.007191 

14 153.4 R203L 

 134. Nguyễn Hiến Lê 1912-1984. Săn sóc sự học của các con / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội Hồng Đức 

2018. - 151 tr. 21 cm. - (Chuyên sách kỹ năng  

     Tóm tắt: Là cuốn cẩm nang tuyệt vời nh t dành cho các bậc phụ huynh đang tìm phương pháp dạy con, 

giúp con học giỏi. Săn sóc sự học của các con phải có phương pháp, nếu không s  hại trẻ: Bắt trẻ học 

nhiều quá thì chúng chẳng t n tới mà còn thêm đần độn, giảng bài mà không biết cách khiến chúng không 

hiểu lại còn thêm rối trí; hoặc nếu bố mẹ muốn con được điểm tốt mà làm bài hộ chúng thì trẻ s  thêm ỷ 

lại, không chịu suy ngh ... 

 

     Kho mượn : M.002782, M.002783;   Kho đọc - mượn : VN.002213 

14 155.4 S550S 

 135. Phương Huy  iên soạn. Sáng ngời gương hiếu học Phương Huy biên soạn. - Hà Nội Văn học 

2016. - 199 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về 42 gương hiếu học của những người thành công, nổi tiếng ở 

khắp nơi trên thế giới và Việt Nam như: Khổng Tử, Trương Trọng, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Lê Thánh Tông, 

Cao Bá Quát, Lê Quý Đôn, Darwin, Michael Faraday, Einstein, Lênin, Tagore.... 

 

     kho phong trào : PT.009968;   Kho mượn : M.000820;   Kho đọc - mượn : VN.002063 

14 371.3 S106NG 



 136.  Say mê học tập để đạt thành tích cao Nguyễn Kim Huyền biên soạn. - Hà Nội Văn hóa Thông 

tin 2012. - 199 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập 

 

     kho phong trào : PT.006363, PT.006367;   Kho đọc - mượn : VN.010628, VN.010629 

14 371.3 S112M 

 137. Dương, Ph c Tý PGS. TS. Sinh viên học thế nào để thành công Dương Phúc Tý. - TP. Hồ Chí 

Minh Đại học Quốc gia 2015. - 214 tr. hình ảnh 21 cm 

     Tài liệu tham khảo tr. 207 - 211 

     Tóm tắt: Nội dung sách gồm các phần: Chương I: Những yêu cầu của xã hội đương thời đối với sinh 

viên, Chương II: Tiếp cận đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Chương III: Học tập, ph n đ u thế nào để thành 

công, Chương IV: Tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp 

 

     Kho mượn : M.000370;   Kho đọc - mượn : VN.000250 

14 378.1 S312V 

 138.  Sổ tay các văn bản triển khai chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

học tập và làm theo t m gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Hà Nội Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013. - 227 

tr. bảng 19cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

     Tóm tắt: Trình bày mục đích, yêu cầu, các nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện việc học tập và làm 

theo t m gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị kèm theo các văn  ản 

triển khai thực hiện chỉ thị như: Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW 

ngày 14-07-2011, Quyết định số 21-QĐ/TW ngày 09/08/2011... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.012226 

14 170 S450T 

 139.  Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Những mẩu chuyện về tấm 

gương đạo đức của Người theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị / Quí Lâm hệ thống. - Hà Nội 

Lao động Xã hội 2020. - 390 tr. 27 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; toàn văn  ản Tuyên ngôn độc lập và Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969; nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và những 



mẩu chuyện đạo đức về Người; tuyển tập các bài phát biểu và lời dạy của Bác đối với thanh thiếu niên và 

lực lượng vũ trang; các nhà lãnh đạo, các chính khách trong và ngoài nước viết về Người 

 

     Kho đọc : VN.024918;   Kho mượn : M.004606 

14 335.4346 S450T 

 140. Paulk, Greg. Sức hút của thuyết phục Greg Paulk; Nguyễn Đăng Khoa dịch. - TP. Hồ Chí Minh 

Trẻ 2015. - 98 tr. hình v  20 cm. - (Cùng bạn trưởng thành) 

     Tóm tắt: Thông qua những hướng dẫn và gợi ý, bạn s  biết cách làm thế nào để nghiên cứu tìm hiểu, 

lắng nghe, ghi chú và làm việc nhóm một cách hiệu quả, cũng như cách thức xây dựng một bài tranh luận 

đ ng phương pháp 

 

     Kho mượn : M.000681, M.000682;   Kho đọc - mượn : VN.000510 

14 371.3 S552H 

 141.  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. - Hà Nội 

Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016. - 175 tr. 19 cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

     Tóm tắt: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ  ản của cương l nh xây dựng 

đ t nước trong thời kỳ quá độ lên chủ ngh a xã hội, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phương hướng 

ph n đ u trở thành Đảng viên 

 

     Kho mượn : M.000080, M.000081;   Kho đọc - mượn : VN.000769 

14 324.2597071 T103L 

 142.  Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. - Hà Nội 

Chính trị Quốc gia sự thật 2016. - 175 tr. 19 cm 

     ĐTTS ghi:Ban tuyên giáo trung ương 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam, cương l nh xây dựng đ t nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ ngh a xã hội, nội dung cơ  ản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương 

hướng ph n đ u trở thành đảng viên 

 

     Kho đọc - mượn : VN.022976 

23 324.2597075 T103L 



 143.  Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ : 600 câu hỏi Dùng cho đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe cơ giới đường bộ. - Hà Nội Giao thông Vận tải 2020. - 344 tr. hình v , bảng 19 cm 

     Đầu tên sách ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

     Tóm tắt: Bao gồm Luật giao thông đường bộ, một số văn  ản hướng dẫn thi hành Luật giao thông 

đường bộ, 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, c p gi y phép lái xe cơ giới đường bộ. 

 

     Kho đọc : VN.025093;   Kho mượn : M.004858 

14 343.59709 T103L 

  144.  Tài liệu học tập luật giao thông đường bộ : Dùng cho đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ. - Hà Nội Giao thông Vận tải 2020. - 344 tr. hình v , bảng 19 cm 

     Đầu tên sách ghi: Bộ Giao thông Vận tải 

     Tóm tắt: Bao gồm Luật giao thông đường bộ, một số văn  ản hướng dẫn thi hành Luật giao thông 

đường bộ, 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, c p gi y phép lái xe cơ giới đường bộ. 

 

     Kho đọc : VN.024861;   Kho mượn : M.004504 

14 343.59709 T103L 

 145. Deporter, Bobbi. Tám bí quyết để thành đạt Bobbi Deporter; Dịch: Nguyễn Thu Hằng. - 

Hà Nội Thế giới 2008. - 171 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Gồm 8 bí quyết giúp bạn thành công trong học tập, công việc kinh doanh, cuộc sống như: 

sống với giá trị thực của bản thân, th t bại là mẹ của thành công, phát ngôn với chủ ý tốt, coi trọng hiện 

tại... 

 

     Kho đọc : VN.022260 

14 650.1 T104B 

  146.  Tấm gương tự học của Hồ Chí Minh Đặng Quốc Bảo b.s. - Hà Nội Thanh niên 2010. - 259 

tr. 21 cm 

     ĐTTS ghi: Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

     Thư mục tham khảo: tr. 256-257 

     Tóm tắt: Trình bày thu hoạch về một số v n đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 

Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

 

     Kho đọc - mượn : VN.004384 



14 370 T120G 

  147. Hoàng Linh Lan. Tiểu Tiểu và vương quốc tình cảm Cùng nhận thức thế giới tình cảm 

của trẻ Hoàng Linh Lan, Dư Thuần Chinh ; Tuyết Tím  dịch ; Vân Anh h.đ. - Hà Nội Lao động xã 

hội 2009. - 84 tr. 18 cm. - (Bộ sách nâng cao chỉ số EQ) 

     kho phong trào : PT.006984, PT.007017 

14 153.9 T309T 

  148. Tạ, Quang Tu n. Tổ chức dạy học dựa vào tương tác người học - người học ở đại học 

Sách chuyên khảo Tạ Quang Tuấn chủ biên, Đỗ Thị Thu Huyền. - Hà Nội Giáo dục 2016. - 247 tr. 

minh hoạ 24 cm 

     Phụ lục tr. : 205-236 

     Thư mục tham khảo: tr.  237-247 

     Tóm tắt: Trình bày v n đề lý luận về tương tác người học - người học trong dạy học, tổ chức dạy học 

dựa vào tương tác người học - người học. Tìm hiểu biện pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học dựa vào tương 

tác người học - người học ở đại học gồm: Tổ chức khảo sát, tạo dựng môi trường dạy học, thực hiện, điều 

chỉnh tương tác và đánh giá trong dạy học 

 

     Kho đọc - mượn : VN.023398, VN.023399, VN.023400 

23 378.17 T550CH 

 149. Senge, Peter M. Tổ chức học tập - Bí mật kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh 

nghiệp / Peter M. Senge; Nguyễn Hạnh An dịch. - Hà Nội Hồng Đức 2019. - 558 tr. 24 cm 

     Tóm tắt: Được tạp chí nổi tiếng The Financial Times vinh danh là một trong năm quyển sách kinh 

doanh hay nh t mọi thời đại. Ra đời từ năm 1990 nhưng những gì mà Tổ chức học tập mang lại cho chúng 

ta vẫn cực kì hữu dụng tới ngày nay. Quyển sách dạy chúng ta cách phát huy những tư duy mới, làm việc 

tập thể và tạo ra kết quả mà chúng ta thật sự mong muốn 

 

     Kho mượn : M.004183 

14 658.4 T450CH 

 150. Khoo, Adam. Tôi tài giỏi bạn cũng thế! Adam Khoo ; Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy 

dịch giả. - Tái bản lần thứ 18. - Hà Nội Phụ nữ 2014. - 276 tr. minh họa 25 cm 

     Thư mục tham khảo cuối chính văn 



     Tóm tắt: Tác giả chia sẻ với bạn những phương pháp, k  năng mà chính anh đã áp dụng để thành công 

trong học v n và cuộc sống 

 

     Kho thiếu nhi : TN.012184, TN.012185, TN.012186 

14 371.3 T452T 

 151. Nguyễn, Duy Cần. Tôi tự học Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn 

hóa vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng Nguyễn Duy Cần. - Thành phố Hồ Chí Minh Trẻ 2011. - 262 tr. 

21 cm. - (Tủ sách Thu Giang - Nguyễn Duy Cần) 

     Có phụ lục 

     Tóm tắt: Bàn về những v n đề căn  ản trong việc tự học của mỗi cá nhân như phương pháp học tập, 

rèn luyện tư duy và  ồi dưỡng tinh thần... 

 

     Kho đọc - mượn : VN.012677, VN.012678, VN.012679 

14 371.30281 T452T 

 152. Nguyễn, Duy Cần. Tôi tự học Phương pháp tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn 

hoá vững chắc cả về bề sâu lẫn bề rộng Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí 

Minh Trẻ 2018. - 262 tr. 19 cm 

     Phụ lục: tr. 237-262 

     Tóm tắt: Giới thiệu về các phương pháp tự học tập, rèn luyện nền tảng tinh thần cho con người, bổ 

sung những phương pháp tư duy, phương pháp học tập chưa được truyền đạt từ gia đình, từ nhà trường 

qua những ghi chép cảm nhận sâu sắc của tác giả 

 

     Kho mượn : M.002159, M.002160;   Kho đọc - mượn : VN.000136 

14 371.3028 T452T 

 153. Phong Ảnh. Trẻ thông minh ghi nhớ như thế nào? Phong Ảnh ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. 

Phụ nữ Việt Nam 2023. - 208 tr. bảng, tranh v  21 cm 

     Tên sách tiếng Trung : 

     Tóm tắt: Để giúp trẻ nâng cao khả năng ghi nhớ cuốn sách này s  tiến hành giải thích toàn diện các 

nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới trí nhớ đó là môi trường ghi nhớ tâm trạng lúc ghi nhớ có cảm th y 

hứng thú với nội dung ghi nhớ hay không .Phương pháp ghi nhớ và thói quen ghi nhớ ....giúp cho mẹ cung 



c p điều kiện có lợi trong việc ghi nhớ mọi mặt cuộc sống, xây dựng nền tảng vững chắc để nâng cao trí 

nhớ của trẻ 

 

     Kho đọc : VN.018895;   Kho mượn : M.006655 

23 371.30281 TR200T 

 154. Chu Nh t Phàm. Trẻ thông minh học tập như thế nào? Chu Nhất Phàm ; Minh Thuận dịch. - H. 

Phụ nữ Việt Nam 2023. - 245 tr. bảng, tranh v  21 cm 

     Tên sách tiếng Trung: 聪明的孩子是如何学习的 

     Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp gi p trẻ biết đến niềm vui trong học tập, biến học tập trở thành 

người bạn tốt của mình: Tạo không gian học tập phù hợp, sắp xếp quỹ thời gian của bản thân hợp lý, làm 

chủ phương pháp ghi nhớ thông minh, phá bỏ xiềng xích của lối tư duy cố hữu, bồi dưỡng thói quen đọc 

sách 

 

     Kho đọc : VN.018894;   Kho mượn : M.006656 

23 371.30281 TR200T 

 155. Nguyễn Thế Long. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình Nguyễn 

Thế Long. - . - H. ; Tp.Hồ Chí Minh Hồng Đức ; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam 2018. - 263tr. 

21cm. - () 

     ĐTTS ghi :;Phụ lục tr. : 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nêu cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục những giá trị truyền 

thống đạo đức, tôn sư trọng đạo, giáo dục con cái, phát huy truyền thống dòng họ, kính trọng người cao 

tuổi cùng những v n đề về lễ hội, tâm linh... 

 

     Kho mượn : M.003830, M.003831 

23 371.009597 TR527TH 

 156. 1980 Books biên soạn. Tư duy sáng tạo trong lập kế hoạch và giải quyết vấn đề 1980 Books biên 

soạn. - Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân 2015. - 135 tr. 20 cm. - (Tủ sách Kỹ năng học tập) 

     Tóm tắt: Đưa ra một số phương án gi p  ạn đọc tiếp cận với những phương pháp học tập và làm việc 

mới, phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân nhằm đưa ra những kế hoạch học tập và giải quyết 

v n đề hiệu quả 



 

     Kho đọc - mượn : VN.021094, VN.021095 

23 153.42 T550D 

158. Lý, Nhược Thần. Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học Những bí quyết để học nhẹ 

nhàng, thi hiệu quả, sống hạnh phúc Lý Nhược Thần ; Vũ Quang Huy dịch. - Hà Nội Lao động 2016. 

- 291 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách khai thác trải nghiệm chân thực của chính tác giả từ những ngày tháng bộn bề đèn 

sách cho kỳ thi đại học cho tới l c hân hoan  ước vào cuộc sống mới thời đại học. Tác giả s  truyền cho 

bạn những bí quyết để "học hết sức, chơi hết mình" trong thời khắc quan trọng này, dạy cho bạn những 

chiêu "đ u trí" với cha mẹ và thầy cô, góc nhìn đ ng đắn về tình cảm tuổi học trò và cách xử lý những 

mối quan hệ xã hội, giúp cho bạn trải qua những ngày tháng trung học đáng nhớ và đầy màu sắc 

 

     Kho mượn : M.001365;   Kho đọc - mượn : VN.000364 

14 371.3 T550GH 

 159. Đậu Quang Tu n. Tự học Windows XP và Internet một cách nhanh chóng và có hiệu quả Đậu 

Quang Tuấn. - Hà Nội Giao thông Vận tải 2006. - 362 tr. 21 cm 

     Tóm tắt: Trình  ày phương pháp học Windows XP và Internet một cách ngắn gọn và dễ hiểu cùng với 

các ví dụ mẫu thực tế và đa dạng giúp bạn đọc tiếp thu một cách nhanh chóng và hiệu quả 

 

     Kho đọc : VN.023595 

14 005.4 T550H 

 160.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên 

soạn. - Hà Nội Thanh niên 2017. - 278 tr. 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh) 

     Thư mục tham khảo: tr. 274 - 275 

     Tóm tắt: Trình bày những quan điểm về giáo dục - đào tạo và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo 

dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp 

giáo dục - đào tạo 

 

     Kho mượn : M.000392, M.000393;   Kho đọc - mượn : VN.000723 

14 335.4346 T550T 



 161. ;Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm thep lời Bác Tài liệu 

phục vụ sinh hoạt chi đoàn và đoàn cơ sở. - . - H. Thanh niên 2007. - 126tr 19cm. - () 

     Kho đọc : VN.024184;   kho phong trào : PT.011534 

335.4346071 T515TR 

 162. Nguyễn Hửu Dự biên soạn. Tuyển tập truyện cười tiếng anh Trình bày song ngữ, chú thích rõ 

ràng đầy đủ Nguyễn Hửu Dự , Nguyễn Trùng Dương bsoạn T.1. - Hà Nội Thanh Niên 2014. - 146 tr. 

19 cm 

     Song ngữ Anh - Việt 

     Kho thiếu nhi : TN.010790, TN.010791, TN.010792 

14 428 T527T 

 163. Nguyễn Hửu Dự biên soạn. Tuyển tập truyện cười tiếng anh Trình bày song ngữ, chú thích rõ 

ràng đầy đủ Nguyễn Hửu Dự , Nguyễn Trùng Dương bsoạn T.2. - Hà Nội Thanh Niên 2014. - 152 tr. 

19 cm 

     Song ngữ Anh - Việt 

     Kho thiếu nhi : TN.010793, TN.010794, TN.010795 

14 428 T527T 

 164. Nguyễn Hửu Dự biên soạn. Tuyển tập truyện cười tiếng anh Trình bày song ngữ, chú thích rõ 

ràng đầy đủ Nguyễn Hửu Dự , Nguyễn Trùng Dương bsoạn T.3. - Hà Nội Thanh Niên 2014. - 159 tr. 

19 cm 

     Song ngữ Anh - Việt 

     Kho thiếu nhi : TN.010796, TN.010797, TN.010798 

14 428 T527T 

 165. Khánh Hùng. Tuyệt đỉnh bí kíp teen truyền Cảnh báo tác dụng phụ: cười không kịp lượm 

răng! Khánh Hùng ; Hiền Trần, Gà Mèo minh họa. - Hà Nội Kim đồng 2016. - 146 tr. bảng, tranh v  

21 cm. - (Teen cẩm nang sống) 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhiều màu sắc, hài hước, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục k  

năng sống cho thanh thiếu niên trong quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường 

 

     Kho thiếu nhi : TN.019880, TN.019881, TN.019882 

23 371.8235 T528Đ 



 166. 1980 Books. Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập / 1980 Books. - Hà Nội Thế giới 2018. - 194 

tr. hình v  20 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan và phương pháp chung thiết lập bản đồ tư duy. Hướng dẫn chi tiết, cụ 

thể để ứng dụng bản đồ tư duy trong thi cử, học tập. Cung c p những phương án tiếp cận, sử dụng, tối ưu 

hóa bản đồ tư duy theo sở thích, nhu cầu, mục tiêu của riêng bạn 

 

     Kho mượn : M.000326, M.000327;   Kho đọc - mượn : VN.001028 

14 371.3 Ư556D 

 167. Nguyễn, Cảnh Toàn GS. Xã hội học tập học tập suốt đời và các kỹ năng tự học GS. Nguyễn 

Cảnh Toàn, Lê Hải Yến. - Hà Nội Dân trí 2012. - 415 tr. 21 cm 

     ĐTTS ghi: Hội Khuyến học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển tự học 

     Thư mục tham khảo: tr. 414 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về giáo dục thường xuyên học tập suốt đời và xã hội học tập; Các k  năng tự học và 

tự học ở các lứa tuổi 

 

     kho phong trào : PT.006188;   Kho đọc - mượn : VN.012067 

14 374 X100H 

 168. Stiglitz, Joseph E. Xây dựng xã hội học tập Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và 

tiến bộ xã hội - Sách tham khảo Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Đỗ Đức Thọ... [và những 

người khác] biên dịch, hiệu đính. - Hà Nội Chính trị Quốc gia 2017. - 643 tr. bảng 24 cm 

     Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social 

progress 

     Thư mục: tr. 576-643 

     Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, c u trúc thị trường 

tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Các giải pháp cho một xã hội học tập, chính 

sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều l nh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, 

chính sách v  mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội 

 

     Kho đọc - mượn : VN.001626, VN.001662 

14 306.43 X126D 

 

 


